
58 CÔNG BÁO Số 1 + 2 - 03 - 01 - 2008

QUYẾT ðỊNH  

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3453/2007/Qð-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về một số chủ trương, biện pháp quản lý và ñiều hành ngân sách ñịa phương 
năm 2008; Quyết ñịnh số 3458/2007/Qð-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2008/NQ-HðND ngày 09/01/2008 của Hội ñồng nhân 
dân huyện Tân Sơn khóa I, kỳ họp thứ Ba về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn, dự toán 
chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2008/Qð-UBND ngày 09/01/2008 của UBND huyện 
Tân Sơn về một số chủ trương, biện pháp cơ chế ñiều hành kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và ngân sách ñịa phương năm 2008; 

Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tài chính - KH, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Tân Sơn năm 2008 cho 
các xã, các ñơn vị thụ hưởng ngân sách. (Chi tiết theo phụ lục ñính kèm). 

 

ðiều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 ñược giao, Thủ trưởng các 
ñơn vị tổ chức thực hiện theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HðND - 
UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - KH, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch 
UBND các xã, Thủ trưởng các ñơn vị dự toán nêu tại ðiều 1, các phòng, ban ñơn vị 
liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện. 

CHỦ TỊCH  
 

Bùi ðức Nhẫn (ðã ký) 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂN SƠN 

Số: 13/2008/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tân Sơn, ngày 9 tháng 01 năm 2008 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN  

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2008 HUYỆN TÂN SƠN 
Kèm theo Quyết ñịnh số 13/2008/Qð-UBND ngày 09/01/2008 của Ủy ban nhân dân huyện 

ðVT: Triệu ñồng  

Trong ñó 

Chia ra 

SN Giáo dục + 
SN ñào tạo 

STT Tên xã 
Dự 

toán 
2008 

Chi 
ñầu 
tư 

phát 
triển 

Chi 
T.X 

An 
ninh 
quốc 

phòng Cộng 

T.ñó: 
SHP 

BHXH 
BHYT 

SN y 
tế 

SN 
văn 
hóa 
T.T, 
ðài 
TT 

SN 
thể 
dục 
thể 

thao 

SN 
kinh 

tế 

Sự 
nghiệp 

XH 

Chi 
quản 

lý 
hành 
chính 

Chi 
khác 

Ghi 
dự 

phòng 

Trừ 
10% 
tiết 

kiệm 
chi 
cải 

cách 
lương 

Dự 
toán 
2008 
sau 

khi ñã 
trừ 

10% 
tiết 

kiệm 

Ghi 
chú 

1 2  5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 20 22 21 4  

1 Xuân Sơn  752 0 743,2 23,0 5,0  140,0 46,0 5,0 20,0 33,0 461 10,0 9 16 735,8  

2 Vinh Tiền 764 0 755,2 25,0 5,0  124,0 50,0 5,0 20,0 26,0 489 11,0 9 14 750,3  

3 ðồng Sơn 811 0 801,2 25,0 5,0  120,0 50,0 5,0 20,0 64,0 501 11,0 10 14 797,2  

4 Văn 
Luông 

1.011 0 998,2 30,0 5,0  183,0 59,0 5,0 20,0 77,0 605 14,0 13 17 994,4  

5 Long Cốc 798 0 788,2 25,0 5,0  104,0 50,0 5,0 20,0 65,0 503 11,0 10 14 783,9  

6 Tam 
Thanh 

750 0 740,2 25,0 5,0  119,0 50,0 5,0 20,0 37,0 468 11,0 10 14 735,7  

7 Mỹ Thuận 1.620 660 948,2 29,0 5,0  176,0 57,0 5,0 20,0 64,0 579 13,0 12 80 1.540,0  

8 Thu Ngạc 1.024 0 1.012,2 29,0 5,0  194,0 57,0 5,0 20,0 63,0 626 13,0 12 16 1.008,5  

9 Kiệt Sơn 985 50 924,2 27,0 5,0  149,0 54,0 5,0 20,0 63,0 589 12,0 11 24 961,2  

10 Xuân ðài 956 0 944,2 28,0 5,0  168,0 56,0 5,0 20,0 76,0 573 13,0 12 16 940,4  

11 Kim 
Thượng 

995 0 983,2 26,0 5,0  179,0 51,0 5,0 20,0 157,0 526 14,0 12 14 981,0  

12 Tân Sơn  801 0 791,2 24,0 5,0  150,0 47,0 5,0 20,0 52,0 477 11,0 10 14 786,9  

13 Lai ðồng  881 0 870,2 26,0 5,0  126,0 51,0 5,0 20,0 100,0 525 12,0 11 18 863,2  

14 Tân Phú 1.107 150 944,2 27,0 5,0  175,0 53,0 5,0 20,0 90,0 556 13,0 13 31 1.076,3  

15 Thạch 
Kiệt 

844 0 830,2 27,0 5,0  168,0 54,0 5,0 20,0 27,0 512 12,0 13 14 829,5  
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16 Minh ðài 1.661 640 1.007,2 27,0 111,0 106,0 178,0 53,0 5,0 20,0 38,0 561 14,0 14 80 1.581,0  

17 Thu Cúc 994 0 978,2 28,0 5,0  183,0 56,0 5,0 20,0 26,0 642 13,0 16 17 976,9  

Tổng cộng 16.755 1.500 15.059 451 191 106 2.636 894 85 340 1.058 9.196 208 196 413 16.342  

 
 Ghi chú: Dự toán chi ñã bao gồm: 
- Sự nghiệp ñào tạo 5 triệu ñồng/xã/năm 
- Chi hoạt ñộng Hội người cao tuổi 2,2 triệu ñồng/xã/năm, thanh tra nhân dân 2 triệu ñồng/xã/năm, duy trì tủ sách pháp luật 1 triệu ñồng/xã/năm  
- Kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu dân cư (mỗi xã xây dựng 2 nhà = 20 triệu ñồng) 
- Kinh phí cho cuộc vận ñộng toàn dân xây dựng văn hóa khu dân cư: 1 triệu ñồng/khu/năm, Ban chỉ ñạo xã:              2 triệu ñồng/năm 
- Tiền lương, phụ cấp cán bộ chuyên trách, công chức xã theo Nghị ñịnh 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004, Nghị ñịnh 93/2006/Nð-CP và Nghị 

ñịnh 94/2006/Nð-CP của Chính phủ. 
- Nguồn tiết kiệm 10% của chi thường xuyên ñể chi cải cách tiền lương sẽ ñược bổ sung cùng với nguồn bổ sung của tỉnh ñể ñiều chỉnh lương theo 

Nghị ñịnh 166/2007/Nð-CP ngày 16/11/2007 
- Sinh hoạt phí giáo viên mầm non ngoài biên chế ñối với các xã không thuộc Chương trình 135 chi theo Quyết ñịnh số 4438/Qð-UBND của 

UBND tỉnh và theo hệ số lương hiện hưởng, mức lương tối thiểu 380.000 ñồng/tháng 
- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã chi theo mức 180.000 ñồng/người/tháng.  
- Phó Công an, Phó Quân sự tạm giao chi theo mức 450.000ñ/người/tháng. 
- Phó khu hành chính (nếu có) chi theo mức 120.000ñ/người/tháng. 
- Hỗ trợ hoạt ñộng xã 40 triệu ñồng/xã/năm. 
- Chi hoạt ñộng ðảng theo Quyết ñịnh số 84 của BCH Trung ương 
- Phụ cấp ñại biểu HðND xã chi theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu 450.000ñ/tháng, BHYT ñại biểu HðND xã không hưởng lương tính bằng mức 

3% mức lương 450.000ñ/tháng. 
- BHYT của cán bộ hưu xã tính bằng mức 3% mức lương 450.000ñ/tháng  
- Phụ cấp theo Qð 184 (Pháp lệnh DQTV) tính bằng hệ số/mức lương tối thiểu 450.000ñ/tháng  
- Chi dự phòng tính bằng mức 2007 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN  
 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GIÁO DỤC NĂM 2008 
Kèm theo Quyết ñịnh số 13/2008/Qð-UBND ngày 09/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn 

ðơn vị tính: 1.000 ñồng 

Trong ñó 

ST
T 

Chương, 
loại, 

khoản 
Mã số ðVSDNS ðơn vị 

Dự toán 
2008 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Tiết 
kiệm 

10% cải 
cách tiền 

lương 

Dự toán 
giao      

sau khi 
trừ tiết 
kiệm 

 

Ghi chú 

   TỔNG CỘNG 42.948.000 32.518.000 2.346.000 4.058.000 226.000 511.000 38.637.000  

   BIẾN ðỘNG BC 3.800.000        

   DỰ TOÁN GIAO 39.148.000 32.518.000 2.346.000 4.058.000 226.000 511.000 38.637.000  

   Khối Mầm non 7.175.000 5.217.000 459.000 1.448.000 51.000 142.000 7.033.000  

1 022-14-01 321.725.022.244 Trường MN ðồng Sơn 357.000 279.000 25.000 50.000 3.000 6.000 351.000  

2 022-14-01 321.725.022.192 Trường MN Kim Thượng 396.000 378.000 15.000  3.000 2.000 394.000  

3 022-14-01 321.725.022.260 Trường MN Kiệt Sơn  605.000 327.000 25.000 250.000 3.000 18.000 587.000  

4 022-14-01 321.725.022.273 Trường MN Lai ðồng  550.000 272.000 25.000 250.000 3.000 18.000 532.000  

5 022-14-01 321.725.022.178 Trường MN Long Cốc  298.000 280.000 15.000  3.000 2.000 296.000  

6 022-14-01 321.725.022.165 Trường MN Minh ðài 129.000 81.000 15.000 30.000 3.000 4.000 125.000  

7 022-14-01 321.725.022.215 Trường MN Mỹ Thuận 468.000 450.000 15.000  3.000 2.000 466.000  

8 022-14-01 321.725.022.257 Trường MN Tân Sơn 497.000 319.000 25.000 150.000 3.000 12.000 485.000  

9 022-14-01 321.725.022.286 Trường MN Thạch Kiệt 511.000 338.000 20.000 150.000 3.000 12.000 499.000  

10 022-14-01 321.725.022.299 Trường MN Thu Cúc 444.000 403.000 20.000 18.000 3.000 3.000 441.000  

11 022-14-01 321.725.022.231 Trường MN Thu Ngạc 722.000 354.000 15.000 350.000 3.000 23.000 699.000  

12 022-14-01 321.725.222.228 Trường MN Tân Phú  473.000 445.000 25.000  3.000 3.000 470.000  

13 022-14-01 321.725.022.152 Trường MN Văn Luông 548.000 330.000 15.000 200.000 3.000 14.000 534.000  
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Trong ñó 

STT 
Chương, 

loại, khoản 
Mã số ðVSDNS ðơn vị 

Dự toán 
2008 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Tiết 
kiệm 
10%  

c. cách 
tiền 

lương 

Dự toán 
giao sau khi 

trừ tiết 
kiệm 

Ghi chú 

14 022-14-01 321.725.022.181 Trường MN Xuân ðài 371.000 353.000 15.000  3.000 2.000 369.000  

15 022-14-01 321.725.022.323 Trường MN Vinh Tiền 146.000 128.000 15.000  3.000 2.000 144.000  

16 022-14-01 321.725.022.202 Trường MN Tam Thanh 341.000 313.000 25.000  3.000 3.000 338.000  

17 022-14-01 321.725.022.310 MN Xuân Sơn 150.000 135.000 12.000  3.000 2.000 148.000  

18 022-14-01 321.725.022.222 Phòng Giáo dục 169.000 32.000 137.000   14.000 155.000  

   Khối Tiểu học 16.509.000 14.113.000 906.000 1.400.000 90.000 188.000 16.321.000  

1 022-14-02 321.725.022.244 Trường TH ðồng Sơn 581.000 533.000 43.000  5.000 5.000 576.000  

2 022-14-02 321.725.022.192 Trường TH Kim Thượng 1.033.000 983.000 45.000  5.000 5.000 1.028.000  

3 022-14-02 321.725.022.260 Trường TH Kiệt Sơn 778.000 689.000 34.000 50.000 5.000 7.000 771.000  

4 022-14-02 321.725.022.273 Trường TH Lai ðồng  638.000 503.000 30.000 100.000 5.000 10.000 628.000  

5 022-14-02 321.725.022.178 Trường TH Long Cốc 775.000 740.000 30.000  5.000 4.000 771.000  

6 022-14-02 321.725.022.165 Trường TH Minh ðài 1.647.000 1.342.000 50.000 250.000 5.000 21.000 1.626.000  

7 022-14-02 321.725.022.215 Trường TH Mỹ Thuận 1.773.000 1.363.000 55.000 350.000 5.000 27.000 1.746.000  

8 022-14-02 321.725.022.257 Trường TH Tân Sơn 854.000 464.000 35.000 350.000 5.000 25.000 829.000  

9 022-14-02 321.725.022.286 Trường TH Thạch Kiệt 1.031.000 981.000 45.000  5.000 5.000 1.026.000  

10 022-14-02 321.725.022.299 Trường TH Thu Cúc 1 1.152.000 1.092.000 55.000  5.000 6.000 1.146.000  

11 022-14-02 321.725.022.307 Trường TH Thu Cúc 2 602.000 562.000 35.000  5.000 4.000 598.000  

12 022-14-02 321.725.022.231 Trường TH Thu Ngạc 794.000 744.000 45.000  5.000 5.000 789.000  

13 022-14-02 321.725.222.228 Trường TH Tân Phú 1.088.000 1.043.000 40.000  5.000 5.000 1.083.000  

14 022-14-02 321.725.022.152 Trường TH Văn Luông 1.006.000 961.000 40.000  5.000 5.000 1.001.000  

15 022-14-02 321.725.022.181 Trường TH Xuân ðài 1.001.000 951.000 45.000  5.000 5.000 996.000  

16 022-14-02 321.725.022.323 TH Vinh Tiền 321.000 286.000 30.000  5.000 4.000 317.000  
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Trong ñó 

STT 
Chương, 

loại, khoản 
Mã số ðVSDNS ðơn vị 

Dự toán 
2008 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Tiếtkiệm 
10% 

c. cách 
t.lương 

DT giao sau 
khi trừ tiết 

kiệm 
Ghi chú 

17 022-14-02 321.725.022.202 Trường TH Tam Thanh 826.000 476.000 45.000 300.000 5.000 24.000 802.000  

18 022-14-02 321.725.022.310 TH Xuân Sơn 359.000 319.000 35.000  5.000 4.000 355.000  

19 022-14-02 321.725.022.222 Phòng Giáo dục 250.000 81.000 169.000   17.000 233.000  

   Khối THCS 15.464.000 13.188.000 981.000 1.210.000 85.000 181.000 15.283.000  

1 022-14-03 321.725.022.428 THCS ðồng Sơn 588.000 555.000 28.000  5.000 3.000 585.000  

2 022-14-03 321.725.022.378 THCS Kim Thượng 1.073.000 1.017.000 51.000  5.000 6.000 1.067.000  

3 022-14-03 321.725.022.444 THCS Kiệt Sơn 605.000 571.000 29.000  5.000 3.000 602.000  

4 022-14-03 321.725.022.475 THCS Lai ðồng 622.000 588.000 29.000  5.000 3.000 619.000  

5 022-14-03 321.725.022.352 THCS Long Cốc 694.000 547.000 27.000 115.000 5.000 10.000 684.000  

6 022-14-03 321.725.022.349 THCS Minh ðài 917.000 869.000 43.000  5.000 5.000 912.000 HP: 8000 

7 022-14-03 321.725.022.394 THCS Mỹ Thuận 779.000 737.000 37.000  5.000 4.000 775. .000  

8 022-14-03 321.725.022.431 THCS Tân Sơn 610.000 576.000 29.000  5.000 3.000 607.000  

9 022-14-03 321.725.022.381 THCS Tam Thanh 728.000 689.000 34.000  5.000 4.000 724.000  

10 022-14-03 321.725.022.473 THCS Thạch Kiệt 1.014.000 723.000 36.000 250.000 5.000 20.000 994.000  

11 022-14-03 321.725.022.460 THCS Thu Cúc 1.791.000 1.320.000 66.000 400.000 5.000 31.000 1.760.000  

12 022-14-03 321.725.022.415 THCS Thu Ngạc 1.418.000 965.000 48.000 400.000 5.000 30.000 1.388.000  

13 022-14-03 321.725.022.402 THCS Tân Phú 1.361.000 1.311.000 45.000  5.000 5.000 1.356.000  

14 022-14-03 321.725.022.336 THCS Văn Luông 1.014.000 961.000 48.000  5.000 5.000 1.009.000  

15 022-14-03 321.725.002.365 THCS Xuân ðài 976.000 931.000 40.000  5.000 5.000 971.000  

16 022-14-03 321.725.022.323 THCS Vinh Tiền 424.000 399.000 20.000  5.000 3.000 421.000  

17 022-14-03 321.725.022.310 THCS Xuân Sơn 369.000 344.000 20.000  5.000 3.000 366.000  

18 022-14-03 321.725.022.222 Phòng Giáo dục 481.000 85.000 351.000 45.000  38.000 443.000  

 


